
Shigawa Koen

Kitahori Koen

Haruta Koen

Kobuneyama Koen

Daiunji Koen

Kabushiki Gaisha Honda Patsu Nissho
Nagano Eigyosho

Chikumabashi
Ryokuchi

Isemiya Koen

Inariyama Koen

Heiwabashi
Ryokuchi

Ikari Koen

Kuiseke Koen

Kuwabara Undo Hiroba

Koshoku
Chuo Koen

Haneo
Dai-Yon-Ku Hiroba

Otawara Undo Hiroba
Nakamachi
Nemunoki Koen San Pawa Fureai Koen

（Shinano no Sato
Fureai Koen）

Sarashina no Sato
Kodai Taiken Paku

Goka no Sho
Hanamidori Komyuniti Paku

Tsuji Bunkan

Kori Bunkan

Mine Bunkan

Dai Bunkan

Naka Bunkan

Jakumaku Bunkan

Suzaka Bunkan

Sengoku Bunkan Kurohiko Bunkan

Shibahara Bunkan

Shigawa Bunkan

Kitahori Bunkan

Morishita Bunkan

Arajuku Bunkan

Nakahara Bunkan

Obasute Bunkan

Oike Bunkan

Kosaka Bunkan

Motomachi Bunkan

Aramachi Bunkan

Shinden Bunkan

Sakurado Bunkan
Ojima Bunkan

Ussawa Bunkan

Kobuneyama Bunkan

Sembonyanagi Bunkan

Otawara Bunkan

Harutamachi
Bunkan

Kuiseke
Bunkan

Goka Jidokan

Goka Shogakko

Sarashina Jidokan Sarashina Hoikuen

Sarashina Shogakko

Yawata
Hoikuen

Yawata Shogakko

Yawata Kominkan

Kuwabara Taiikukan

Kuwabara Hoikuen

Haruta Shogakko

Hanyu Hoikuen

Hanyu Shogakko

Hanyu Kominkan

Hanyu Chugakko

Yashiro Kominkan

Yashiro
Shogakko

Yawata Kamimachi Bunkan

Kuwabara Nishi-ku Bunkan

Kuwabara Naka-ku Bunkan

Kuwabara Higashi-ku Bunkan

Kamiyokamachi
Bunkan

Imojiya Bunkan

Inariyama Hoikuen

Inariyama Kominkan

Koshoku Nishi
Chugakko

Kuiseke Hoikuen

Haneo Dai-Go-Ku Bunkan

Haneo Dai-Yon-Ku Bunkan

Yashiro Minami
Koto Gakko

Yashiro Dai-San-Ku Bunkan

Yashiro Dai-Ni-Ku Bunkan

Yashiro Dai-Ichi-Ku
Bunkan

Yawata Jido Senta

Hanyu Jido Senta

Shimin
Koryu Senta

Sarashina no Sato
Tembokan

Inariyama Jido Senta

Kinrosha Taiiku Senta

Koshoku Kosodate Shien Senta

Kuwabara Chiku Tensaku
 Sokushin Kenshu Senta

Chikuma-shi
Jinken Fureai Senta

Kotobuki Arīna Chikuma
(Koshoku Taiikukan)

Shinshu no Sachi Anzu Horu
(Koshoku Bunka Kaikan)

Seibu Keisatsukan
Chuzaisho

Chikuma Keisatsusho

Yashiro Ekimae Koban

Koshoku
Shobosho

Chikuma
Shiyakusyo

Chikuma 
Chuo Byoin
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Cầu Awasa

Cầu
 K

am
uri

ki

Cầu Heiwa

Cầu Chikuma

Đường sắt Shinano

Tàu cao tốc
Hokuriku

Ga Obasute

Tuyến JR Shinonoi

Ga Yashiro

340

77

403

403

Đường tỉnh chung
Tuyến ga Yashiro Teishajo

Đường tỉnh chung

Tuyến ga Obasute Teishajo

Quốc lộ 403
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Đường cao tốc Nagano
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Đường tỉnh chung
Tuyến Shiraishi-Chikuma

Quốc lộ 403

1 : 14,000

0 500250 m

Sở cứu hỏaTòa thị chính

Đồn cảnh sát Bưu điện

Nha khoa

Bệnh việnPhòng cấp cứu

Địa điểm trú ẩn 
được chỉ định

Địa điểm sơ tán khẩn cấp 
được chỉ định

Nơi trú ẩn phúc lợi 
được chỉ định

Địa điểm sơ tán khẩn cấp 
và nơi trú ẩn được chỉ định

Hệ thống liên lạc vô tuyến phòng chống 
thảm họa của địa phương (loa ngoài trời)

Tháp cảnh báo

Bể nước uống Bãi đáp trực thăng

Kho dự trữ hàng hóa 
phòng chống thiên tai Hầm ngầm chống lũ

vòi chữa cháyBể nước dự trữ 
chữa cháy

Tuyến đường ưu tiên cho việc 
vận chuyển khẩn cấp (thành phố)

Tuyến đường ưu tiên cho việc 
vận chuyển khẩn cấp (Tỉnh)

0120-725-104Số điện thoại miễn phí

Thông tin về thảm họa cho Sông（của Bộ Đất 
đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch）
Bạn có thể kiểm tra mực nước sông và 
hình ảnh sông theo thời gian thực.

Sách hướng dẫn phòng chống thiên tai thành phố Chikuma

Bạn có thể kiểm tra các khu vực và nơi trú 
ẩn có nguy cơ động đất, lũ lụt và lở đất.

Bản đồ rủi ro thời gian thực Kikikuru
（của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản）

Bạn có thể thấy trên bản đồ nơi và ở mức độ 
nào nguy cơ thảm họa sắp xảy ra.

Dịch vụ trả lời điện thoại tự động dành cho Đài 
phát thanh hành chính phòng chống thiên tai

Bạn có thể kiểm tra nội dung được phát bởi đài phát 
thanh hành chính phòng chống thiên tai trên điện 
thoại cố định hoặc điện thoại di động của bạn.

Thành phố Chikuma Bản đồ nguy hiểm


